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         ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KỲ THI GIỮA HỌC PHẦN VẬT LÝ 2

Ngày thi:  ___ / 05 / 201___ 
HỌ TÊN SV:_______________________________ LỚP:  _____________  PHẦN BÀI LÀM:


Hướng dẫn:   Chọn 01 câu trả lời đúng nhất, ghi 1 chữ vào ô tương ứng câu, 

[image: image20.bmp]                        nếu điều chỉnh thì gạch bỏ và ghi bên cạnh. Vd:  6  A  B

ĐỀ THI:
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1. Để quan sát thấy độ dài của một thanh rắn chuyển động giảm đi 15 %, tốc độ chuyển động của nó phải là

a. 158 035  km/s
b. 158 320  km/s 

c. 158 503  km/s 

d. 158 701  km/s

2. Tốc độ chuyển động của một thanh rắn giả định là 2,90.108 m/s. Hỏi độ dài của thanh giảm đi bao nhiêu %?

a. 74 %  
b. 62 %

c. 66 %

d. 70 % 

3. Để quan sát thấy độ dài của một thanh rắn chuyển động giảm đi 10 %, tốc độ chuyển động của nó phải là

e. 130 767  km/s
f. 57 000 km/s
g. 94 868 km/s
h. 298 496 km/s
4. Tốc độ chuyển động của một thanh rắn giả định là 2,80.108 m/s. Hỏi độ dài của thanh giảm đi bao nhiêu %?

e. 64 %  
f. 62 %

g. 74 %

h. 70 % 

5. Để quan sát thấy độ dài của một thanh rắn chuyển động giảm đi 20 %, tốc độ chuyển động của nó phải là

i. 130 767  km/s
j. 57 000 km/s
k. 94 868 km/s
l. 298 496 km/s
6. Tốc độ chuyển động của một thanh rắn giả định là 2,85.108 m/s. Hỏi độ dài của thanh giảm đi bao nhiêu %?

i. 69 %  
j. 62 %

k. 64 %

l. 74 % 

7. Để quan sát thấy độ dài của một thanh rắn chuyển động giảm đi 25 %, tốc độ chuyển động của nó phải là

m. 198 431  km/s
n. 131 250 km/s
o. 150 000 km/s
p. 298 496 km/s
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8. Để 1 năm trôi qua trên một con tàu vũ trụ giả tưởng tương ứng với 1,2 năm trôi qua trên Trái Đất, tốc độ chuyển động của con tàu phải là

a. 165 900 km/s
b. 156 900 km/s
c. 165 000 km/s
d. 156 000 km/s
9. Tốc độ chuyển động của một con tàu vũ trụ giả tường là 290 000  km/s.   Một năm trôi qua trên con tàu tương ứng với bao nhiêu năm trôi qua trên Trái Đất?

a. 3,9  năm
b. 2,9  năm

c. 4,9  năm

d. 5,9  năm
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10. Năng suất phát xạ toàn phần của một vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ 57 0C là

a. 672 W/m2 
b. 267 W/m2                   

c. 276 W/m2
d. 726 W/m2
11. Với vật đen tuyệt đối: khi nhiệt độ tuyệt đối của tăng từ 1 000 K lên 3 000 K thì năng suất bức xạ toàn phần tăng:

a. 81 lần
b. 3 lần
c. 5,67.10–8 lần
d. 12 lần
12. So sánh nhiệt độ T1 và T2 trong sơ đồ của hiện tượng bức xạ nhiệt:[image: image1.png]



a. T1 > T2
b. T1 < T2
c. T1 = T2
d. Không xác định được.

13. So sánh năng suất bức xạ toàn phần R1 và R2 ở hai đồ thị ứng với hai nhiệt độ T1 và T2 trong sơ đồ của hiện tượng bức xạ nhiệt:[image: image2.png]



e. T1 > T2
f. T1 < T2
g. T1 = T2
h. Không xác định được.
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14. Vị trí (m trong sơ đồ sau sẽ di chuyển như thế nào khi nhiệt độ tăng dần:[image: image3.png]



i. Về phía trái.

j. Về phía phải.

k. Không dịch chuyển.

l. Chưa đủ dữ kiện để xác định.

15. Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng lên 3 lần, bước sóng của bức xạ có năng lượng phát xạ cao nhất sẽ:

a. Giảm 3 lần.

b. Tăng 3 lần.

c. Tăng 81 lần.

d. Giảm 81 lần.

16. Màu sắc nào phát ra từ bóng đèn mang nhiều năng lượng nhất khi nhiệt độ bóng đèn (nếu xem như vật đen tuyệt đối) đạt mức 5 300 K ? 
a. Màu lục    ( (lục  ( 500nm (575nm )

b. Màu đỏ     ( (đỏ  ( 640nm (760nm )

c. Màu tím   ( (tím  ( 380nm (440nm )

d. Màu vàng ((vàng ( 570nm (600nm )

17. Vị trí (m trong sơ đồ sau sẽ di chuyển như thế nào khi nhiệt độ giảm dần:[image: image4.png]



a. Về phía phải.

b. Về phía trái.

c. Không dịch chuyển.

d. Chưa đủ dữ kiện để xác định.

18. Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng từ 1000K lên 3000K, bước sóng của bức xạ có năng lượng phát xạ cao nhất sẽ:

a. Giảm 3 lần.

b. Tăng 3 lần.

c. Tăng 81 lần.

d. Giảm 81 lần.

19. Màu sắc nào phát ra từ bóng đèn mang nhiều năng lượng nhất khi nhiệt độ bóng đèn (nếu xem như vật đen tuyệt đối) đạt mức 7 200 K ? 
a. Màu tím   ( (tím  ( 380nm (440nm )

b. Màu lục    ( (lục  ( 500nm (575nm )

c. Màu đỏ     ( (đỏ  ( 640nm (760nm )

d. Màu vàng ((vàng ( 570nm (600nm )
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20. Năng lượng một photon của ánh sáng màu đỏ (bước sóng 760 nm) là:

a. 2,6.10–19 J

b. 2,6.10–22 J

c. 2,6.10–49 J

d. 2,6.1046 J

21. Năng lượng một photon của ánh sáng màu lục (bước sóng 550 nm) là:

e. 3,6.10–19 J

f. 3,6.10–22 J

g. 3,6.10–49 J

h. 3,6.1046 J

22. Năng lượng một photon của ánh sáng màu tím (bước sóng 400 nm) là:

i. 5.10–19 J

j. 5.10–22 J

k. 5.10–49 J

l. 5.1046 J

23. Năng lượng một photon của ánh sáng màu vàng (bước sóng 600 nm) là:

m. 3,3.10–19 J

n. 3,3.10–22 J

o. 3,3.10–49 J

p. 3,3.1046 J
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24. Hàm sóng của vi hạt không cần phải thỏa điều kiện nào sau đây:

a. Đạo hàm cấp 2 liên tục

b. Đơn trị 
c. Hữu hạn
d. Liên tục
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25. Kết luận nào quan trọng rút ra khi khảo sát hạt trong giếng thế thành cao vô hạn:

a. Hạt có năng lượng bị lượng tử hóa. Ứng với mỗi mức năng lượng có một mật độ xác suất tìm thấy hạt.

b. Hạt vẫn còn năng lượng dù ở nhiệt độ không tuyệt đối (T = 0K).

c. Hạt vẫn xuyên ngang thành dù có năng lượng thấp.

d. Hạt có năng lượng bị lượng tử hóa. Ứng với mỗi mức năng lượng n thì có n2 trạng thái.

26. Kết luận nào quan trọng rút ra khi khảo sát hạt electron trong nguyên tử Hydro:

a. Hạt có năng lượng bị lượng tử hóa. Ứng với mỗi mức năng lượng n thì có n2 trạng thái.

b. Hạt có năng lượng bị lượng tử hóa. Ứng với mỗi mức năng lượng có một mật độ xác suất tìm thấy hạt.

c. Hạt vẫn còn năng lượng dù ở nhiệt độ không tuyệt đối (T = 0K).

d. Hạt vẫn xuyên ngang thành dù có năng lượng thấp.

27. Kết luận “Hạt vẫn còn năng lượng dù ở nhiệt độ không tuyệt đối (T = 0K)” rút ra khi khảo sát:

a. Dao động tử điều hòa.

b. Hạt trong giếng thế năng.

c. Hạt đi qua rào thế.

d. Electron trong nguyên tử Hydro.
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28. Với hàm thế năng U: 
[image: image5] thì hàm sóng ( của 1 hạt vi mô năng lượng E tại vùng III thỏa phương trình: 
a. 
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b. 
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d. 
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29. Với hàm thế năng U: 
[image: image10] thì hàm sóng ( của 1 hạt vi mô năng lượng E tại vùng I thỏa phương trình: 
a. 
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c. 
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d. 
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30. Với hàm thế năng U: 
[image: image15] thì hàm sóng ( của 1 hạt vi mô năng lượng E tại vùng II thỏa phương trình: 
a. 
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b. 
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c. 
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d. 
[image: image19.wmf]0
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31. Khi một hạt vào trong giếng thế thành cao vô hạn có bề rộng là a, hạt mang mức năng lượng E1 thì xác suất tìm thấy hạt cao nhất ở vị trí:

a. x = a/2
b. x = a/4
c. x = 0

d. x = a

32.   Khi một hạt vào trong giếng thế thành cao vô hạn có bề rộng là a, hạt mang mức năng lượng E2 thì xác suất tìm thấy hạt cao nhất ở vị trí:

a. x = a/4
b. x = a/2
c. x = 0

d. x = a
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33. Một rào thế chữ nhật có độ rộng a = 1,2.10–10 m. Cho  U0 – W = 8.10–19 J  trong đó, U0 là độ cao của rào và W là năng lượng electron. Độ truyền qua rào là :
a. 6,4 %
b. 64 % 

c. 46 % 

d. 4,6 % 

34. Độ truyền qua rào thế chữ nhật là 0,05 %. Cho U0 – W = 10–19 J  trong đó, U0 là độ cao của rào và W là năng lượng electron. Độ rộng của rào là:
a. 9,39.10–10 m 
b. 6,39.10–10 m
c. 7,39.10–10 m
d. 8,39.10–10 m
@@
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